
 

Kính gửi:  

  - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Thông báo số 157/TB-VPUBND ngày 21/02/2023 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Thị 

Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16 tháng 02 năm 2023; Hợp 

đồng số 1201MTB-ĐNO/HĐKT ngày 12/01/2023 được ký giữa Sở Giáo dục và Đào 

tạo với Liên danh TELEQ-VNPT TECHNOLOGY (Công ty TNHH sản xuất thiết bị 

viễn thông; Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông) và điều 

kiện thực tế tại địa phương. Để đảm bảo việc thực hiện tiếp nhận máy tính bảng thuộc 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đúng theo quy định tại Hợp đồng, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị 

trực thuộc sở thực hiện một số nội dung sau: 

I. Thực hiện các nội dung liên quan đến tiếp nhận, sử dụng máy tính bảng 

thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

1. Các đơn vị nghiêm túc trong việc tiếp nhận máy tính bảng thuộc Chương 

trình “Sóng và máy tính cho em”, cụ thể: 

- Kiểm tra tình trạng máy (máy cấp mới 100%); 

- Kiểm tra số serial máy;  

- Kiểm tra chi tiết cấu hình máy tính bảng đảm bảo đúng theo các thông tin sau: 

    UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

   Số:              /SGDĐT-TCCBTC 
V/v triển khai một số nội dung trong 

quá trình tiếp nhận máy tính bảng 

thuộc Chương trình “Sóng và máy tính 

cho em” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Đắk Nông, ngày       tháng 03 năm 2023  

 

 

 

Danh mục 

hàng hóa 

Xuất xứ, ký mã 

hiệu, nhãn mác 

của sản phẩm 

Thông số kỹ thuật 

Máy tính bảng  

Trung 

Quốc/VNTTab/ 

VNTTab8 

Máy tính bảng VNTTab8 

- Màn hình: 8.0 inch, 800*1280, IPS công nghệ 

lọc ánh sáng xanh 

- Chipset MTK8765 

- Bộ nhớ: 3GB DDR 

- Bộ nhớ lưu trữ 32GB 

- GSM/WCDMA/FDD: GSM: 

850/900/1800/1900 

- WCDMA:B 1/5/8. FDD LTE:B 1/2/3/5/7/8/20 

- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n. Bluetooth/BT: 4.2 

BLE 
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2. Đối với cấp Tiểu học và THCS, hiệu trưởng các trường cung cấp danh sách 

cấp phát đến học sinh thụ hưởng có chữ ký nhận, tên lớp, số điện thoại liên hệ của 

từng học sinh và có xác nhận lãnh đạo của nhà trường gửi về phòng Giáo dục và Đào 

tạo; các trường trực thuộc Sở gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trong thời gian 

05 ngày kể từ ngày nhận bàn giao của đơn vị cung cấp; danh sách theo mẫu sau: 

Đơn vị chủ quản: 

Trường: 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN MÁY TÍNH BẢNG THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH “SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM” 

 

ST

T 
Họ và tên Lớp 

Số điện thoại liên 

hệ 
Ghi chú 

1     

2     

      ……………, ngày   tháng 3 năm 2023 

Người lập                         Thủ trưởng đơn vị 

3. Thời gian và địa điểm bảo hành, bảo trì sản phẩm. 

- Bảo hành, bảo trì sản phẩm trong vòng 12 tháng đối với từng thiết bị tính từ 

ngày sản phẩm được nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

- Đơn vị cử cán bộ khắc phục hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ khi đơn vị sử 

dụng liên hệ. 

- Danh sách và địa điểm tiếp nhận bảo hành sản phẩm như sau: 

- Hệ điều hành O/S: Android 11 

- Battery: Li-ion polymer 5000mAh 

- Camera: 2.0M Mega Pixels (Front)/5.0M AF 

Mega Pixels (Rear). 

* Cổng: 

- Headset : 3.5mm 4ends 

- Speaker: 02. Microphone.  

- Connector: USB-Type C 

* Tiêu chuẩn: 

- Tiêu chuẩn chống nước: IPx5 

- Chế độ tiết kiềm điện: ENERGY STAR 

- Chất liệu thân thiện môi trường: RoHS 

complaint 

- Công nghệ lọc ánh sáng xanh 
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ST

T 
Họ và tên 

Đơn vị công 

tác 

Địa bàn và địa chỉ 

phụ trách bảo 

hành 

Số điện thoại 

1 Lê Xuân Nghĩa 
VNPost Thành 

phố Gia Nghĩa 

Số 25 Huỳnh Thúc 

Kháng - P. Nghĩa 

Thành - TP. Gia 

Nghĩa Đắk Nông 

0947 754748 

2 Nguyễn Dương Ninh 
VNPost Huyện 

Đắk Mil 

04 Nguyễn Tất 

Thành - TT Đắk 

Mil - Huyện Đắk 

Mil 

0913 303288 

3 Lê Tiến Dũng 
VNPost Huyện 

Đắk R’Lấp 

06 Nguyễn Tất 

Thành - Khối 1 TT 

Kiến Đức - Huyện 

Đắk R’Lấp 

0917 469625 

4 Trương Ngọc Minh 
VNPost Huyện 

Krông Nô 

Đường Nguyễn Tất 

Thành -  Tổ 4 TT 

Đắk Mâm - Huyện 

Krông Nô 

0914 379990 

5 Phạm Thị Hiền 
VNPost Huyện 

Đắk Song 

Tổ 2 - TT Đức An 

-Huyện Đắk Song 
0946 389494 

6 Trần Đức Định 
VNPost Huyện 

Cư Jut 

365 Nguyễn Tất 

Thành - TT Eatling 

-Huyện Cư Jut 

0914 223446 

7 Ngô Thanh Trúc 
VNPost Huyện 

Đắk G’Long 

Thôn 4 - xã Quảng 

Khê - Huyện Đắk 

G’Long 

0918 984848 

8 Phan Quốc Thắng 
VNPost Huyện 

Tuy Đức 

Thôn 3 -  xã Đắk 

Buk So - Huyện 

Tuy Đức 

0963 747575 

Lưu ý: Về “Sim” sử dụng máy tính bảng do nhà tài trợ và được sử dụng trong 

thời gian 03 tháng. 

4. Thời gian giao nhận chi tiết Máy tính bảng cho các đối tuợng thụ hưởng. 

  - Dự kiến thời gian giao nhận như sau: 

 + Các đơn vị thuộc huyện: Đắk Rlấp; Cư Jút; Krông Nô; Đắk Mil; Đắk Song; 

Gia Nghĩa và các đơn vị trực thuộc Sở từ ngày 12-15/03/2023. 

 + Các đơn vị thuộc huyện: Tuy Đức; Đắk Glong từ ngày 20-22/3/2023. 

(Chi tiết lịch giao nhận cho ác đơn vị thụ hưởng theo phụ biểu đính kèm.) 

5. Trong quá trình thực hiện các đơn vị có thể liên hệ với các Tổ hỗ trợ trong 

việc bàn giao tiếp nhận máy tính bảng thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho 

em” của Sở Giáo dục và Đào tạo và được phân công phụ trách địa bàn như sau: 
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ST

T 
Họ và tên Đơn vị công tác 

Địa bàn phụ 

trách bảo hành 
Số điện thoại 

1 Lê Văn Quang 
Phó phòng GDTX-

CTTT Huyện: Krông 

Nô; Cư Jut 

0983.729.111 

2 Ngô Quốc Tiến 
Phó phòng 

GDTrH-QLCL 
0905.590.066 

3 Phạm Văn Sin 
Chuyên viên 

Phòng TCCBTC Huyện: Đắk 

Rlấp; Tuy Đức 

0935.194.842 

4 Lê Thị Tuyết 
Chuyên viên phòng 

GDTrH-QLCL 
0917.329.284 

5 
Nguyễn Đức 

Thắng 

Chuyên viên phòng 

GDTX-CTTT 
Huyện: Đắk 

Song; Đắk Mil 

0949.196.879 

6 Phan Thanh Duyệt Kế toán trưởng 0942.099.393 

7 
Nguyễn Đức 

Thắng 

Chuyên viên phòng 

GDTX-CTTT 
Thành phố Gia 

Nghĩa và Huyện 

Đắk Glong 

0949.196.879 

8 Phan Thị Hải Yến 
Chuyên viên phòng 

GDMN-GDTH 
0986.348.677 

II. Tổ chức thực hiện. 

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục: Có hình thức phù hợp trong thực hiện kiểm tra 

máy tính bảng bảo đảm các tiêu chí về chất lượng theo đúng nội dung nêu trên; Hướng 

dẫn học sinh trong việc sử dụng có hiệu quả máy tính bảng được cấp để phục vụ cho 

mục đích học tập và chuyển đổi số trong giáo dục; Cử cán bộ tham gia hỗ trợ trong 

công tác tiếp nhận máy tính bảng tại đơn vị. 

- Tuyên truyền đến các cơ sở giáo dục để học sinh, phụ huynh học sinh được 

biết địa điểm bảo hành  để liên hệ khi máy móng hư hỏng hoặc bảo hành, bảo trì theo 

quy định. 

- Tổng hợp danh sách cấp phát đến tay học sinh thụ hưởng có chữ ký nhận của 

từng học sinh và xác nhận của nhà trường gửi về phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính 

Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian 07 ngày kể từ ngày đơn vị nhận tù nhà cung 

cấp. 

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở 

- Chỉ đạo các bộ phận kiểm tra máy tính bảng bảo đảm các tiêu chí về chất 

lượng theo đúng nội dung nêu trên; Hướng dẫn học sinh trong việc sử dụng có hiệu 

quả máy tính bảng được cấp để phục vụ cho mục đích học tập và chuyển đổi số trong 

giáo dục; Cử cán bộ tham gia hỗ trợ trong công tác tiếp nhận máy tính bảng tại đơn 

vị. 

- Tuyên truyền đến các học sinh, phụ huynh học sinh được biết địa điểm bảo 

hành  để liên hệ khi máy móng hư hỏng hoặc bảo hành, bảo trì theo quy định. 
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- Tổng hợp danh sách cấp phát đến tay học sinh thụ hưởng có chữ ký nhận của 

từng học sinh và xác nhận của nhà trường gửi về phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính 

Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian 07 ngày kể từ ngày đơn vị nhận tù nhà cung 

cấp. 

3. Đối với Liên danh TELEQ-VNPT TECHNOLOGY 

- Chỉ đạo các đơn vị bảo hành, bảo trì phối hợp với các cơ sở giáo dục, học 

sinh, phụ huynh học sinh thực hiện khắc phục hư hỏng, sai sót, bảo hành bảo trì máy 

tính bảng trong thời gian sớm nhất. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Liên danh TELEQ-VNPT TECHNOLOGY 

(t/hiện); 

- VNPost các huyện, thành phố (t/hiện); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT; TCCBTC (Dt). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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Phụ lục kế hoạch giao nhận Máy tính bảng cho các đối tượng thụ hưởng 

(kèm theo Công văn số        /SGDĐT-TCCBTC ngày   /03/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo) 

 

Stt Địa điểm giao hàng Số Lượng 
Thời gian giao hàng 

Bắt đầu Kết thúc 

I Nghiệm thu sơ bộ cấu hình 

1 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk 

Nông (đường Lương Thế Vinh, Tp 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)  

   

- Đợt 1 5.000  12/03/2023  15/03/2023 

- Đợt 2 7.792  20/03/2023  22/03/2023 

II Bàn giao cho các đối tượng thụ hưởng 

A 
Nhà thầu VNPT 

TECHNOLOGY 
9.339  

I PGD Huyện Đăk Rlấp 587  12/03/2023  15/03/2023 

1 Trường TH Ngô Gia Tự 14     

2 Trường TH Trần Phú 58   

3 Trường TH Phan Chu Trinh 8   

4 Trường TH Lê Hồng Phong 9   

5 Trường TH Hà Huy Tập 32   

6 Trường TH Đinh Tiên Hoàng 4   

7 Trường TH Đoàn Thị Điểm 25   

8 Trường TH Võ Thị Sáu 7   

9 Trường TH Phan Đình Phùng 52     

10 Trường TH Lê Đình Chinh 6   

11 Trường TH Nguyễn Thái Học 15   

12 Trường TH Lê Văn Tám 23   

13 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 7   

14 Trường TH Huỳnh Thúc Kháng 15   

15 Trường TH Lê Hữu Trác 26   

16 Trường THCS Nguyễn Trãi 54   

17 Trường THCS Lý Tự Trọng 43   

18 Trường THCS Trần Quang Khải 23   

19 Trường THCS Nguyễn Văn Linh 54   

20 Trường THCS Nguyễn Công Trứ 2   

21 Trường THCS Lương Thế Vinh 38   
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Stt Địa điểm giao hàng Số Lượng 
Thời gian giao hàng 

Bắt đầu Kết thúc 

22 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
3   

23 Trường THCS Nguyễn Khuyến 6   

24 Trường THCS Trần Quốc Toản 13   

25 Trường THCS Võ Văn Kiệt 1   

26 Trường THCS Trần Hưng Đạo 22   

27 Trường TH-THCS Quang Trung 27   

II PGD Huyện Tuy Đức 3.237  20/03/2023  22/03/2023 

1 Trường TH Ama Trang Lơng 378   

2 Trường TH Bế Văn Đàn 84   

3 Trường TH Đoàn Thị Điểm 140   

4 Trường TH La Văn Cầu 48   

5 Trường TH Lê Đình Chinh 114   

6 Trường TH Lê Hồng Phong 55   

7 Trường TH Lê Mã Lương 197   

8 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 84   

9 Trường TH Phan Bội Châu 87   

10 Trường TH Phan Chu Trinh 95   

11 Trường TH Tô Hiệu 245   

12 Trường TH Vừ A Dính 422   

13 Trường TH&THCS Nguyễn Du 264   

14 Trường TH&THCS Trần Phú 468   

15 Trường THCS Bu P Răng 176   

16 Trường THCS Đắk Búk So 71   

17 Trường THCS Ngô Quyền 105   

18 Trường THCS Quang Trung 78   

19 
Trường TH&THCS Nguyễn Gia 

Thiều 
6   

20 Trường TH&THCS Lý Tự Trọng 120   

III PGD Huyện Đăk G' Long 5.476  20/03/2023  22/03/2023 

1 Trường THCS Đắk Nang 267   

2 Trường TH-THCS Võ Thị Sáu 127   

3 Trường THCS Nguyễn Du 5   

4 Trường THCS Phan Chu Trinh 79   

5 
Trường TH-THCS Trần Quốc 

Toản 
332   
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Stt Địa điểm giao hàng Số Lượng 
Thời gian giao hàng 

Bắt đầu Kết thúc 

6 Trường THCS Chu Văn An 126   

7 Trường THCS Quảng Hòa 282   

8 Trường TH-THCS Đắk Plao 375   

9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 375   

10 
Trường PTDTBT THCS Đắk R' 

măng 
124   

11 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 158   

12 Trường TH Nguyễn Trãi 416   

13 Trường TH Lê Lợi 110   

14 Trường TH Quảng Sơn 361   

15 Trường TH Lý Tự Trọng 358   

16 Trường PTDTBT TH Vừ A Dính 515   

17 Trường TH Kim Đồng 34   

18 Trường TH Bế Văn Đàn 256   

19 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 428   

20 Trường TH La Văn Cầu 489   

21 Trường TH Nơ Trang Lơng 200   

22 Trường TH Kim Đồng 23   

23 
Trường THCS Chu Văn An-Đắk 

Ha 
36   

IV Trường THPT Trường Chinh 39  12/03/2023  15/03/2023 

B Nhà thầu TELEQ 3.453  

I Các trường trên địa bàn tỉnh 661  12/03/2023  15/03/2023 

1 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

Krông Nô 
6   

2 Trường THPT Chu Văn An 22   

3 Trường THPT Đăk G' Long 96   

4 Trường PTDTNT N' Trang Long 39   

5 Trường THPT Gia Nghĩa 16   

6 Trường THPT  Krông Nô 16   

7 Trường THPT  Lê Duẩn 12   

8 Trường THPT Lê Quý Đôn 95   

9 
Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu 
58   

10 Trường THPT Nguyễn Du 19   

11 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 14   
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Stt Địa điểm giao hàng Số Lượng 
Thời gian giao hàng 

Bắt đầu Kết thúc 

14 Trường THPT Phan Bội Châu 17   

15 Trường THPT Phan Chu Trinh 24   

16 Trường THPT Trần Hưng Đạo 12   

17 Trường THPT Phan Đình Phùng 18   

18 Trường THPT Trần Phú 13   

19 Trường PT DTNT Dak R'lấp 3   

20 Trường THPT Phạm Văn  Đồng 117   

21 Trường THPT Dak Song 25   

22 Trường THPT Lương Thế Vinh 1   

23 
Trường PT DTNT THCS và 

THPT huyện Tuy Đức 
34     

24 
Trường PT DTNT THCS và 

THPT huyện DakMil 
1   

25 Trung tâm GDTX-NNTH 3   

II PGD Huyện Cư Jut 503  12/03/2023  15/03/2023 

1 Trường TH Chu Văn An 13   

2 Trường TH Hà Huy Tập 13   

3 Trường TH Hùng Vương 15   

4 Trường TH Kim Đồng 15   

5 Trường TH Lê Hồng Phong 12   

6 Trường TH Lê Lơi 4   

7 Trường TH Lê Quý Đôn 18   

8 Trường TH Lương Thế Vinh 23   

9 Trường TH Lý Tự Trọng 3   

10 Trường TH Ngô Quyền 10   

11 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu 13   

12 Trường TH Nguyễn Du 36   

13 Trường TH Nguyễn Huệ 13   

14 Trường TH Tô Hiệu 12   

15 Trường TH Trần Phú 66   

16 Trường TH Trần Quốc Toản 7   

17 Trường TH Vừ A Dính 45   

18 Trường TH Y Jút 13   

19 Trường TH&THCS Trúc Sơn 8   

20 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 18   
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Stt Địa điểm giao hàng Số Lượng 
Thời gian giao hàng 

Bắt đầu Kết thúc 

21 Trường THCS Nguyễn Công Trứ 5   

22 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 34   

23 Trường THCS Nguyễn Trãi 18   

24 Trường THCS Phạm Hồng Thái 11   

25 Trường THCS Phạm Văn Đồng 34   

26 Trường THCS Phan Đình Phùng 11   

27 Trường TH & THCS Trúc Sơn 9   

28 Trường THCS Cao Bá Quát 24   

III PGD Huyện Krong No 955  12/03/2023  15/03/2023 

1 Trường TH Trần Văn Ơn  17   

2 
Trường TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 
44   

3 Trường TH Bế Văn Đàn 70   

4 Trường TH Nguyễn Văn Bé 41   

5 Trường TH Kim Đồng 55   

6 Trường TH Phan Bội Châu 9   

7 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 56   

8 Trường TH Võ Thị Sáu 67   

9 Trường TH Hoàng Diệu 18   

10 Trường TH Phan Chu Trinh  7   

11 Trường TH Lê Hồng Phong 14   

12 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 34   

13 Trường TH Lê Lợi 38   

14 Trường TH Lê Văn Tám 86   

15 Trường TH Trần Quốc Toản 21   

16 Trường TH Ngô Gia Tự 9   

17 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 4   

18 Trường TH Trần Phú 41   

19 
Trường TH&THCS Nguyễn Viết 

Xuân 
58   

20 Trường THCS Đăk Drô 37   

21 Trường THCS TT Đăk Mâm 12   

22 Trường THCS Đắk Sôr 10   

23 Trường THCS Nâm Nung 22   

24 Trường THCS Đăk Nang 48   
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Stt Địa điểm giao hàng Số Lượng 
Thời gian giao hàng 

Bắt đầu Kết thúc 

25 Trường THCS Nâm N'Đir 28   

26 Trường THCS Quảng Phú 57   

27 Trường THCS Nam Đà 13   

28 Trường THCS Tân Thành 15   

29 Trường THCS Lý Tự Trọng 24   

IV PGD Huyện ĐăkMil 586  12/03/2023  15/03/2023 

1 Trường TH Nguyễn Văn Bé 4   

2 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 7   

3 Trường TH Phan Bội Châu 6   

4 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu 7   

5 
Trường TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 
7   

6 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3   

7 Trường TH Trần Văn Ơn 11   

8 Trường TH Trần Phú 13   

9 Trường TH Phan Đình Phùng 48   

10 Trường TH Võ Thị Sáu 7   

11 Trường TH Bi Năng Tắc 57   

12 Trường TH Hoàng Hoa Thám 20   

13 Trường TH Lê Hữu Trác 82   

14 Trường TH Lý Tự Trọng 6   

15 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 2   

16 Trường TH Bùi Thị Xuân 28   

17 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 9   

18 Trường THCS Chu Văn An 8   

19 Trường THCS Hoàng Diệu 7   

20 Trường THCS Lê Quý Đôn 15   

21 Trường TH&THCS Kim Đồng 27   

22 Trường THCS Nguyễn Huệ 15   

23 Trường PTCS Nguyễn Khuyến 75   

24 Trường THCS Lê Hồng Phong 30   

25 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 5   

26 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 4   

27 Trường THCS Hoàng Văn Thụ 30   

28 Trường THCS Phan Chu Trinh 16   
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Stt Địa điểm giao hàng Số Lượng 
Thời gian giao hàng 

Bắt đầu Kết thúc 

29 Trường THCS Lê Lợi 37   

V PGD Huyện ĐăkSong 680  12/03/2023  15/03/2023 

1 Trường TH Trưng Vương 74   

2 Trường TH Võ Thị Sáu 92   

3 Trường TH Lê Đình Chinh 37   

4 Trường TH &THCS Bế Văn Đàn 62   

5 Trường TH Tô Hiệu 3   

6 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 2   

7 Trường TH Ngô Gia Tự 46   

8 Trường TH Chu Văn An 27   

9 Trường TH Trần Hưng Đạo 16   

10 Trường TH Lê Văn Tám 63   

11 Trường TH Kim Đồng 24   

12 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu 34   

13 Trường TH Trần Quốc Toản 7   

14 Trường TH Lương Thế Vinh 6   

15 Trường THCS Lê Quý Đôn  36   

16 Trường THCS Nguyễn Trãi   5   

17 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 30   

18 Trường THCS Lý Thường Kiệt 52   

19 Trường THCS Trần Phú  16   

20 Trường THCS Nguyễn Du 45   

21 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 3   

VI PGD Gia Nghĩa 68  12/03/2023  15/03/2023 

1 Trường TH&THCS Bế Văn Đàn 1   

2 Trường TH Lê Hồng Phong 1   

3 
Trường TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 
3   

4 
Trường TH&THCS Phan Đình 

Giót 
3   

5 Trường THCS Phan Bội Châu 2   

6 Trường TH&THCS Trần Văn Ơn 23   

7 Trường TH Trần Quốc Toản 1   

8 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 5   

9 Trường Tiểu học Tô Hiệu 6   
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Stt Địa điểm giao hàng Số Lượng 
Thời gian giao hàng 

Bắt đầu Kết thúc 

10 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3   

11 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
3   

12 Trường TH Võ Thị Sáu 3   

13 Trường THCS Trần Phú 1   

14 Trường TH N'Trang Lơng 1   

15 Trường TH Hà Huy Tập 7   

16 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 1   

17 Trường TH Thăng Long 4   
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